SO SÁNH SỐ LƯỢNG BÀI BÀO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY (2008-2012)
Nguồn: Số liệu thu thập từ cơ sở dữ liệu ISI Web of Science của Thomson Reuters, tra cứu ngày 1/03/2013
A. Trên mọi  lĩnh vực khoa học
 Hình 1: Tổng số bài báo quốc tế của Việt nam ở tất cả mọi lĩnh vực (từ cơ sở dữ liệu: khoa học kỹ thuật và tự nhiên, khoa học xã hội, nghệ thuật và nhân văn, hóa học) so sánh với các quốc gia lân cận Việt nam trong 5 năm gần đây nhất (2008-2012). Số  liệu chi tiết xem trong Bảng 1.
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        Bảng 1: Tổng số bài báo trên mọi lĩnh vực của Việt nam và một số nước trong 5 năm gần đây 
                                                           (2008-2012)
	Tổng số bài báo các năm gần đây (2008-2012) của các quốc gia lân cận Việt nam và Nhật, Mỹ

	Quốc gia
	Năm 2012
	Năm 2011
	Năm 2010
	Năm 2009
	Năm 2008
	Tổng

	Việt nam
	1731
	1414
	1249
	1007
	955
	6356

	Thái Lan
	5804
	5785
	5239
	4792
	4345
	25965

	Malaysia
	7828
	7774
	5951
	4333
	2913
	28799

	Singapore
	10125
	9448
	8822
	8013
	7371
	43779

	Indonesia
	1309
	1133
	1030
	913
	736
	5121

	Laos
	141
	124
	92
	59
	57
	473

	Philippines
	879
	945
	792
	756
	699
	4071

	Campuchia
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Myanma
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Australia
	43793
	41631
	38368
	35661
	33056
	192509

	New  Zealand
	7742
	7632
	7174
	6357
	6169
	35074

	Japan
	73062
	74241
	72670
	73711
	74383
	368067

	USA
	337856
	339413
	327192
	315210
	309469
	1629140


B. Trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Hình 2: Tổng số bài báo quốc tế của Việt nam theo từng năm lĩnh vực khoa học kỹ thuật và tự nhiên (Science Citation Index Expanded -SCIE) so sánh với các quốc gia lân cận Việt nam trong 5 năm gần đây (2008-2012). Số  liệu chi tiết xem trong Bảng 2.
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          Bảng 2: Tổng số bài báo trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và tự nhiên được đăng tải trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục (Science Citation Index Expanded-SCIE) của Việt nam và một số nước trong 5 năm gần đây (2008-2012)
	Tổng số bài báo khoa học kỹ thuật và tự nhiên (Science Citation Index Expanded-SCIE) được xuất bản trong các tạp chí quốc tế trong 5 năm gần đây (2008-2012) của các quốc gia lân cận Việt nam và Nhật, Mỹ 

	Quốc gia
	Năm 2012
	Năm 2011
	Năm 2010
	Năm 2009
	Năm 2008
	Tổng

	Việt nam
	1657
	1345
	1189
	944
	908
	6043

	Thái Lan
	5610
	5609
	5066
	4652
	4216
	25153

	Malaysia
	7425
	7260
	5598
	4132
	2791
	27206

	Singapore
	9317
	8717
	8124
	7372
	6849
	40379

	Indonesia
	1211
	1036
	958
	861
	690
	4756

	Laos
	127
	112
	90
	57
	55
	441

	Philippines
	751
	832
	683
	659
	616
	3541

	Campuchia
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Myanma
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Australia
	37647
	35541
	32529
	30452
	28424
	164593

	New  Zealand
	6612
	6390
	6036
	5364
	5227
	29629

	Japan
	71744
	72926
	71380
	72515
	73361
	361926

	USA
	293394
	292537
	281730
	271939
	268949
	1408549


       C- Trong lĩnh vực Khoa học Xã hội 
Hình 3- Thống kê tổng số bài báo quốc tế theo từng năm lĩnh vực khoa học xã hội (Social Sciences Citation Index -SSCI) có tên tác giả Việt nam so sánh với các quốc gia lân cận Việt nam trong 5 năm gần đây nhất (2008-2012). Số  liệu chi tiết xem trong Bảng 3.
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     Bảng 3: Tổng số bài báo trong lĩnh vực khoa học xã hội (Social Sciences Citation Index-SSCI) của Việt nam và một số nước trong 5 năm gần đây (2008-2013)
	Tổng số bài báo khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội (Social Science Citation Index - SSCI) được xuất bản trong các tạp chí quốc tế trong 5 năm gần đây (2008-2012) của các quốc gia lân cận Việt nam và Nhật, Mỹ 

	Quốc gia
	Năm 2012
	Năm 2011
	Năm 2010
	Năm 2009
	Năm 2008
	Tổng

	Việt nam
	188
	152
	119
	128
	78
	665

	Thái Lan
	495
	443
	414
	391
	275
	2018

	Malaysia
	671
	730
	519
	321
	195
	2436

	Singapore
	1437
	1330
	1212
	1095
	717
	5791

	Indonesia
	178
	163
	112
	112
	82
	647

	Laos
	34
	27
	9
	9
	4
	83

	Philippines
	171
	154
	145
	120
	90
	680

	Campuchia
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Myanma
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Australia
	10693
	10176
	9387
	1511
	6790
	38557

	New  Zealand
	1176
	1860
	1690
	8387
	1267
	14380

	Japan
	4671
	4800
	4742
	2343
	1815
	18371

	USA
	67637
	69068
	66117
	58689
	52771
	314282


     D- Trong lĩnh vực Khoa học Nghệ thuật – Nhân văn
Hình 4: Thống kê tổng số bài báo quốc tế theo từng năm lĩnh vực khoa học nghệ thuật và nhân văn (Arts & Humanities Citation Index - A&HCI) có tên tác giả Việt nam so sánh với các quốc gia lân cận Việt nam trong 5 năm gần đây nhất (2008-2012). Số  liệu chi tiết xem trong Bảng 4.
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              Bảng 4: Tổng số bài báo trong lĩnh vực khoa học nghệ thuật và nhân văn (Arts & Humanities 
                            Citation Index) của Việt nam và một số nước trong 5 năm gần đây  (2008-2013)
	Tổng số bài báo khoa học thuộc lĩnh vực khoa học nghệ thuật và nhân văn (Arts & Humanities Citation Index - A&HCI) được xuất bản trong các tạp chí quốc tế thuộc danh mục trong 5 năm gần đây (2008-2012) của các quốc gia lân cận Việt nam và Nhật, Mỹ 

	Quốc gia
	Năm 2012
	Năm 2011
	Năm 2010
	Năm 2009
	Năm 2008
	Tổng

	Việt nam
	33
	30
	28
	26
	27
	144

	Thái Lan
	104
	103
	100
	107
	89
	503

	Malaysia
	112
	105
	100
	65
	43
	425

	Singapore
	324
	361
	317
	270
	207
	1479

	Indonesia
	10
	16
	20
	6
	7
	59

	Laos
	1
	1
	1
	1
	0
	4

	Philippines
	29
	40
	33
	40
	24
	166

	Campuchia
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Myanma
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Australia
	1435
	1576
	1537
	1149
	1169
	6866

	New  Zealand
	280
	353
	318
	293
	243
	1487

	Japan
	2210
	2586
	2606
	2688
	2746
	12836

	USA
	13164
	15036
	15028
	14883
	13518
	71629


    E. Trong lĩnh vực Hóa học 
Hình 5: Tổng số bài báo quốc tế theo từng năm lĩnh vực hóa học (Current Chemical Reactions -CCR-EXPANDED và Index Chemicus -IC)  so sánh với các quốc gia lân cận Việt nam trong 5 năm gần đây nhất (2008-2012). Số  liệu chi tiết xem trong Bảng 5.
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         Bảng 5: Tổng số bài báo trong lĩnh vực hóa học (Current Chemical Reactions - CCR-EXPANDED   
                 và Index Chemicus -IC) của Việt nam và một số nước trong 5 năm gần đây nhất (2008-2013)
	Tổng số bài báo khoa học thuộc lĩnh vực hóa học (Current Chemical Reactions -CCR-EXPANDED và Index Chemicus - IC) được xuất bản trong các tạp chí quốc tế trong 5 năm gần đây (2008-2012) của các quốc gia lân cận Việt nam và Nhật, Mỹ 


	Quốc gia
	Năm 2012
	Năm 2011
	Năm 2010
	Năm 2009
	Năm 2008
	Tổng

	Việt nam
	26
	25
	17
	20
	18
	106

	Thái Lan
	86
	86
	78
	87
	75
	412

	Malaysia
	44
	45
	47
	35
	24
	195

	Singapore
	210
	246
	197
	176
	127
	956

	Indonesia
	9
	10
	12
	20
	13
	 

	Laos
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Philippines
	4
	5
	7
	3
	4
	23

	Campuchia
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Myanma
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Australia
	268
	284
	275
	277
	237
	1341

	New  Zealand
	68
	78
	69
	78
	68
	361

	Japan
	1947
	2286
	2284
	2422
	2521
	11460

	USA
	3070
	3465
	3409
	3575
	3553
	17072


Các số liệu trong các bảng và đồ thị trên cho thấy, trong mọi lĩnh vực khoa học cũng như ở từng lĩnh vực khoa học cụ thể, số bài đăng trên các tạp chí quốc tế của Việt nam còn rất khiêm tốn.

                                                             Người tổng hợp: Hoàng Mạnh Thắng – ĐH Bách Khoa Hà Nội
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